
TÒA ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO  ̂
TÒA ÁN NHẮN DÂN TỈNH ĐẮK LẤK

SỐ4^QĐ-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 7 năm 2020

QƯYẼT ĐỊNH
V/v tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân và Hội thẩm nhân dân 
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt 2 năm 2020.

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH 1; Luật sửa đổi, bồ sung một 
số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH 11; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật thi đua, khen thưởng sổ 39/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định 
chi tiết về thi hành một số điều của Luật thi đua -  khen thưởng.

Căn cứ Thông tư sổ 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân dân 
tối cao hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân. Xét đề nghị của Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 02/TTr - 
TĐKT ngày 15/7/2020,

Điều 1: Tặng “Giấy khen” cho 03 tập thể, 15 cá nhân thuộc hệ thống Toà án nhân 
dân hai cấp tinh Đắk Lắk và 08 Hội thâm nhân dân đã có thành tích xuất săc trong 
phong trào thi đua đợt 2 năm 2020 (danh sách kèm theo).

Tiền thưỏng kèm theo được thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 
tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi 
đua, khen thưởng.

Điều 2: Quyết định này được ghi vào sổ khen thưỏng của Toà án nhân dân tỉnh 
Đắk Lắk.

Điều 3: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chánh 
văn phòng, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 
1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:sù>/ CHÁNH ÁN

QUYẼT ĐỊNH:

- Như Điều 3;
- HĐ TĐ-KT TAND tỉnh;
- Lưu VP.

Nguyên Duy Hữu



DANH SÁCH
TẬP THẾ, CÁ NHÂN VÀ HỘI THẮM NHÂN DÂN Được TẶNG GIẤY KHEN 

TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỢT 2 NĂM 2020 
(Kèm theo Quyết định sổ /QĐ-TA-TĐKT ngày 16 tháng 7 năm 2020 

của Chảnh án Toà án nhân dân tỉnh ĐăkLắk)

A. TẬP THẾ
1. Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng, TAND tỉnh Đắk Lẳk
2. Văn phòng, TAND tỉnh Đắk Lắk
3. Toà án nhân dân huyện Ea Súp
B. CÁ NHÂN
I. TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
1. Ông Y Phi Kbuôr, Thẩm phán trung cấp, Toà Hình sự
2. Ông Lê Khắc Anh, Thư ký, Toà Hình sự
3.

4.
5.
6.

7.
8 . 

9. 
10 

11 

12

13
14
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16
17
18

Ông Trương Xuân Hải, Thư ký, Toà Dân sự 
Bà Nguyền Thị Mai Loan, Thư ký, Toà Dân sự 
Bà Lê Thị Hương Giang, Thư ký, Toà Dân sự 
Bà Lưu Thị Ngọc Thủy, Thư ký, Toà Hành chính 
Ông Vũ Quang Hùng, Thư ký, Toà Hành chính 
Bà Phan Thị Linh Chi, Thư ký, Toà Kinh tế
Ông Trần Anh Tuấn, Thẩm phán, Toà Gia đình và người chưa thành niên 

. Bà Vù Thị Hồng Phúc, Thư ký, Toà Gia đình và người chưa thành niên 

. Ông Trịnh Văn Toàn, Thẩm phán, Phó Chánh án 

. Ông Nguyền Trung Khánh, Thẩm tra viên, Văn phòng 

. Bà Đàm Thị Thuý, Lưu trữ, Văn phòng 

. Ông Nguyền Anh Vũ, Thư ký, Văn phòng 

. Bà Bùi Thị Thanh Bình, Nhân viên, Văn phòng 

. Bà Nguyễn Thị Duyên, Thư ký, Văn phòng 

. Bà Trần Thị Tuyết Thanh, Ke toán, Văn phòng

. Bà Lê Thị Huyền Nga, Thẩm tra viên chính, Phó trưởng phòng Phòng
KTNV&THA

19. Ồng Nguyễn Cao Huế, Thẩm tra viên, Phòng KTNV&THA
20. Bà Nguyễn Thị Nhung, Thẩm phán, Trưởng phòng Phòng TCCB, TT&TĐKT
21. Bà Lê Thị Hồng Yến, Thư ký, Phòng TCCB, TT&TĐKT
II. TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
1. Ồng Đinh Ngọc Lương, Thư ký, Toà án nhân dân huyện Buôn Đôn
2. Bà Võ Thị Phượng, Văn thư, Toà án nhân dân huyện Buôn Đôn
3. Bà Đặng Thị Nhung, Văn thư, Toà án nhân dân huyện Cư Kuin
4. Ông Đồ Văn Tha, Thẩm phán, Phó Chánh án Toà án nhân dân huyện Cư M ’Gar
5. Bà Phùng Thị Nở, Thẩm phán, TAND huyện Cư M ’Gar
6. Bà Lê Thị Huyền Diệu, Thẩm phán, TAND huyện Cư M’Gar
7. Bà Đinh Thị Tháo, Thư ký, TAND huyện Cư M ’Gar



8. Bà Nguyễn Thị Thu, Văn thư, TAND huyện Cư M ’Gar
9. Ông Nguyễn Thanh Long, Thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Ea Hleo
10. Ông Nguyễn Huy Vũ, Thẩm phán, TAND huyện Ea Hleo
11. Bà Nguyền Thị Nụ, Thẩm phán, TAND huyện Ea Hleo
12. Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Thẩm phán, TAND huyện Ea Hleo
13. Bà Nguyễn Thị Thu, Thư ký, TAND huyện Ea Hleo
14. Ông Y Sơ Mi Niê Kđăm, Thư ký, TAND huyện Ea Hleo
15. Bà Nguyễn Thị Luyên, Thẩm phán, TAND huyện Ea Kar
16. Bà Trần Thị Nhã Phương, Thẩm phán, TAND huyện Ea Kar
17. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Thẩm phán, TAND huyện Ea Kal
is . Bà Hồ Thị Thu Ba, Thư ký, TAND huyện Ea Kar
19. Bà Võ Thị Hương Trà, Thư ký, TAND huyện Ea Kar
20. Ông Y Kăn Niê, Thư ký, TAND huyện Ea Kar
21. Bà Vũ Thị Hoài, Thẩm phán, TAND huyện Ea Súp
22. Ông Nguyễn Văn Xiêm, Thư ký, TAND huyện Ea Súp
23. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Thư ký, TAND huyện Ea Súp
24. Bà Trần Ánh Hồng, Kế toán, TAND huyện Ea Súp
25. Bà Nguyễn Thị Hiên, Văn thư, TAND huyện Ea Súp
26. Ông Nguyễn Trần Đôn, Thẩm phán, TAND huyện Krông Ana
27. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Thẩm phán, TAND htị^ệô^í& ig Ana
28. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Thư ký, T A N ổ^ư ỹậ^^tềhg  Ana
29. Bà Vũ Thị Hoa, Văn thư, TAND huyện Kipn^Anhr
30. Ồng Đồ Tiến Đạt, Kế toán, TAND huyện K r ọ ấ g , L I
31. Ông Thái Văn Hải, Thẩm phán, TAND liu^ư.KrỒh^-ữúk V
32. Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Thư ký, TAND huyện^pohg-Ẹ u^^
33. Ông Nguyễn Xuân Hán, Thâm phán, Chánh án TAND huyện Krông Năng
34. Ông Tạ Thanh Hoàng, Thẩm phán, TAND huyện Krông Năng
35. Bà Nguyền Thị Thuỳ Dung, Thư ký, TAND huyện Krông Năng
36. Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Văn thư, TAND huyện Krông Pắc
37. Ông Trần Văn Thao, Thư ký, TAND huyện Lắk
38. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Thư ký, TAND huyện Lắk
39. Bà Nguyễn Phương Anh, Ke toán, TAND huyện Lắk
40. Ông Trần Hoà Bình, Thư ký, TAND huyện M ’Đrắk 
4L Ông Vũ Văn Hoàng, Thư ký, TAND huyện M ’Đrắk
42. Bà Võ Thị Thành, Văn thư, TAND huyện M’Đrắk
43. Bà Nguyễn Thị Tùng Lâm, Thẩm phán, TAND thị xã Buôn Hồ
44. Ông Trương Kim Chung, Thẩm phán, TAND thị xã Buôn Hồ
45. Bà Đinh Thị Hường, Thẩm phán, TAND thị xã Buôn Hồ
46. Bà Nông Thị Mai, Thư ký, TAND thị xã Buôn Hồ
47. Ông Bùi Văn Khanh, Thư ký, TAND thị xã Buôn Hồ
48. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Thẩm phán, TAND thành phố Buôn Ma Thuột
49. Bà Lê Thị Hoài Trang, Thư ký, TAND thành phố Buôn Ma Thuột
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50. Bà Đinh Thị Quyên, Thư ký, TAND thành phố Buôn Ma Thuột
51. Bà N suyễn Thị Thu Hương, Thư ký, TAND thành phố Buôn Ma Thuột
52. Bà Bùi Thị Sim, Thư ký, TAND thành phổ Buôn Ma Thuột
53. Bà Nguyền Thị Quỳnh Anh, Văn thư, TAND thành phố Buôn Ma Thuột
54. Bà Đồ Thị Hiền, Nhân viên, TAND thành phố Buôn Ma Thuột. 
c. HỘI THẨM NHÂN DÂN
1. Ông Vũ Xuân Thụ, Hội thẩm nhân dân , TAND huyện Ea HTeo
2. Ông Ksơr Y Nai, Hội thẩm nhân dân, TAND huyện Ea HTeo
3. Ồng Ksơr AíLai, Hội thẩm nhân dân, TAND huyện Ea H ’leo
4. Ông Lê Khắc Dũng, Hội thẩm nhân dân, TAND huyện Ea Kar
5. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Hội thẩm nhân dân, TAND huyện Ea Kar
6. Ông Lê Đăng Huấn, Hội thẩm nhân dân, TAND huyện Krông Năng
7. Ông Nguyễn Văn Mười, Hội thẩm nhân dân, TAND huyện Krông Năng
8. Bà Mó Măng, Hội thẩm nhân dân, TAND huyện Krông Pắc.
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